
CHỦNG LOẠI SẢN PHẨM
ĐÓNG GÓI 

(KG/BỘ)
GIÁ BÁN ĐL ĐỊNH MỨC

MẬT ĐỘ 

BAO PHỦ

1. Sơn lót gốc dầu cho sàn bê tông PrimeSEAL PS60 9kg/ Bộ 1,476,000    0,15kg/1m2/ 1 lớp 60m2

2. Sơn phủ gốc dầu cho sàn bê tông KeraSEAL ADO20 20kg/ Bộ 2,625,000    0.3kg/1m2/ 2 lớp 60m2

3. Sơn phủ gốc dầu cho sàn bê tôngKeraSEAL ADO20 5kg/ Bộ 931,000       0.3kg/1m2/ 2 lớp 16m2

4. Sơn phủ trong suốt KeraSEAL ADO20  - CLEAR 20kg/ Bộ 3,125,000    0.3kg/1m2/ 2 lớp 60m2

4. Sơn phủ trong suốt KeraSEAL ADO20  - CLEAR 5kg/ Bộ 1,063,000    0.3kg/1m2/ 2 lớp 16m2

6. Sơn phủ gốc dầu không dung môi KeraSEAL ADO121 18kg/ Bộ 2,750,000    0.3kg/1m2/ 2 lớp 60m2

7. Sơn phủ ggốc dầu không dung môi KeraSEAL ADO121 5kg/ Bộ 1,013,000    0.3kg/1m2/ 2 lớp 16m2

10. Sơn phủ tự san phẵng KeraSEAL ADO40 23kg/ Bộ 3,250,000    2,3kg/1m2/2mm 10m2

11. Sơn phủ  tự san phẵng KeraSEAL ADO40 5kg/ Bộ 994,000       2,3kg/1m2/2mm 2,1m2

12. Sơn phủ tự san phẵng KeraSEAL ADO30 23kg/ Bộ 3,000,000    2,3kg/1m2/2mm 10m2

13. Sơn phủ tự san phẵng KeraSEAL ADO30 5kg/ Bộ 938,000       2,3kg/1m2/2mm 2,1m2

1. Sơn phủ gốc nước cho sàn, tường KeraSEAL WB20 15kg/ Bộ 2,688,000    0.3kg/1m2/2 lớp 50m2

2. Sơn phủ gốc nước cho sàn, tường KeraSEAL WB20 5kg/ Bộ 1,106,000    0.3kg/1m2/2 lớp 16m2

3. Sơn phủ trong suốt KeraSEAL WB20-Clear 15kg/ Bộ 3,100,000    0.3kg/1m2/2 lớp 50m2

3. Sơn phủ trong suốt KeraSEAL WB20-Clear 5kg/ Bộ 1,231,000    0.3kg/1m2/2 lớp 16m2

5. Sơn phủ gốc nước cho sàn kháng ẩm KeraSEAL WB10 18kg/ Bộ 3,400,000    0.3kg/1m2/ 2 lớp 60m2

6. Sơn phủ gốc nước cho sàn kháng ẩm KeraSEAL WB10 5kg/ Bộ 1,181,000    0.3kg/1m2/ 2 lớp 16m2

7. Sơn phủ trong suốt KeraSEAL WB10-Clear 18kg/ Bộ 3,938,000    0.3kg/1m2/ 2 lớp 60m2

7. Sơn phủ trong suốt KeraSEAL WB10-Clear 5kg/ Bộ 1,319,000    0.3kg/1m2/ 2 lớp 16m2

9. Sơn phủ gốc nước tự san phẵng KeraSEAL WB40 20kg/ Bộ 3,531,000    2,3kg/1m2/2mm 10m2

10. Sơn phủ gốc nước tự san phẵng KeraSEAL WB40 5kg/ Bộ 1,156,000    2,3kg/1m2/2mm 2,1m2

11. Sơn lót gốc nước cho sàn, tường KeraSEAL WB 50 12kg/ Bộ 2,063,000    0.3kg/1m2/ 2 lớp 40m2

12. Sơn lót gốc nước cho sàn, tường KeraSEAL WB 50 5kg/ Bộ 1,094,000    0.3kg/1m2/ 2 lớp 16m2

13. Sơn 3D gốc không dung môi trong suốt trang trí 5kg/bộ 2,500,000    0.3kg/1m2/ 2 lớp 16m2

1. Sơn phủ gốc dầu ngoài trời cho sàn, tường chống thấm  

KeraGUARD ADG20

18kg/ Bộ 3,819,000    0.3kg/1m2/ 2 lớp
60m2

2. Sơn phủ gốc dầu ngoài trời cho sàn, tường chống thấm 

KeraGUARD ADG20

5kg/ Bộ 1,244,000    0.3kg/1m2/ 2 lớp
16m2

3. Sơn phủ trong suốt ngoài trời KeraGUARD ADG20-CLEAR 18kg/ Bộ 4,381,000    0.3kg/1m2/ 2 lớp
60m2

4. Sơn phủ trong suốt ngoài trời KeraGUARD ADG20-CLEAR 5kg/ Bộ 1,444,000    0.3kg/1m2/ 2 lớp
16m2

5. Sơn phủ bể hóa chất KeraGUARD ADG70 10kg/ Bộ 2,194,000    0.3kg/1m2/ 2 lớp 33m3

6. Sơn phủ bể hóa chất KeraGUARD ADG220 23kg/ Bộ 4,281,000    0.3kg/1m2/ 2 lớp 76m2

7. Sơn phủ bể hóa chất KeraGUARD ADG220 5kg/ Bộ 1,175,000    0.3kg/1m2/ 2 lớp 16m2

8. Sơn phủ Bể nước thải KeraGUARD VR300 20kg/ Bộ 3,969,000    

9. Sơn phủ bể nước thải  KeraGUARD VL100 22kg/ Bộ 4,500,000    0.3kg/1m2/ 2 lớp 73m2

10. KeraSEAL PS100  (VP100 cũ) 20kg/ Bộ 3,969,000    
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1. KeraCOTE ESP300 ( Conductive 10^6-10^9) 22kg/ thùng 5,563,000    

2. KeraCOTE ESP300 ( Conductive 10^4-10^6) 22kg/ thùng 6,725,000    

3. KeraCOTE EC100 22kg/ thùng 5,500,000    

4. KeraCOTE EC50 18kg/ thùng 4,313,000    

5. KERASEAL PS20 ( IS cũ) 23kg/ thùng 3,188,000    

6. KERASEAL PSD/PSC (Prime C/D cũ) 10kg/ thùng 2,681,000    

1. Keo trám vá nứt sàn bê tông KeraCRETE NS50 5kg/ Bộ 938,000       

2. Keo trám vá nứt sàn bê tông KeraCRETE RM120 22kg/ Bộ 2,488,000    

3. Keo trám vá nứt sàn bê tông KeraCRETE RM 150 40kg/ Bộ 3,938,000    

1. Chống thấm gốc xi măng Polymer 2 thành phần KeraCrete 

ADF50

23kg/ Bộ 748,000       2kg/1m2/ 2 lớp
11,5m2

2. chống thấm tường, sàn PU gốc nước siêu đàn hồi Keracrete 

ADF200

16kg/ thùng 2,063,000    0.5kg/1m2/ 2 lớp
32m3

2. Kera cool coat - sơn phủ chống nóng mái tôn, tường đứng, 

sàn bê tông

16kg/ thùng 2,063,000    0.3kg/1m2/ 2 lớp
53m2

2. Prime cool coat - sơn lót chống nóng mái tôn, tường đứng, 

sàn bê tông

16kg/ thùng 2,063,000    0.3kg/1m2/ 2 lớp
53m2

5. Đơn hàng > 20tr giảm giá 5%.

GHI CHÚ

1. Đơn giá chưa bao gồm VAT 10%.

2. Hàng có sẵn giao trong ngày, hàng không có sẵn đặt từ 3-5 ngày.

3. Thanh toán trước hoặc ngay khi nhận hàng .

4. Đơn hàng >5tr giao hàng trong nội thành đà nẵng, ngoại tỉnh giao 

chành xe, đơn hàng < 5tr nhạn hàng tại kho.

Trân trọng,

TRẦN MINH TOÀN

IV - SƠN CHỐNG TĨNH ĐiỆN

V - HỆ THÔNG KEO TRÁM 

VI - CHỐNG THẤM& PHỤ GIA




